
STT Tên Thánh Họ Tên Lót Tên Đơn Vị (GX/ Dòng tu) Kết Quả Xếp Hạng

1 Maria Lê Thanh Trúc Bà Điểm 9.30 2
2 Antôn Lê Văn Trung Kiên Vĩnh Luật 9.30 2
3 Têrêxa Nguyễn Thị Hoa Chị Em Bác Ái Turê 9.20 3
4 Anna Nguyễn Lê Nhật Thư  Phú Thượng 9.20 4
5 Matthia La Thăng Ứng Sinh Dòng Tên 9.20 4
6 Maria Nguyễn Thị Hoàn Thừa Sai Bác Ái Vinh 9.20 5
7 Maria Trần Thị Hà Thừa Sai Bác Ái Vinh 9.20 5
8 Maria Nguyễn Thị Loan Bác Ái Vinh 9.10 6
9 Anna Trần Thị Trang Chị Em Bác Ái Turê 9.10 6
10 Giuse Phạm Mai Trường Hải Đông Vinh 9.10 6
11 Phêrô Bùi Lê Quang Minh Chính Tòa Đà Lạt 9.10 6
12 Têrêxa Vũ Nhật Vy Thư Kim Châu 9.10 6

STT Tên Thánh Họ Tên Lót Tên Đơn Vị (GX/ Dòng tu) Kết Quả Xếp Hạng

1 Phêrô Ngô Đức Huy Phú Thượng 9.40 1
2 Maria Đặng Hoàng Kim Nguyên 9.40 2
3 Maria Thái Thị Quỳnh Hoa FMM 9.30 3
4 Đaminh Vũ Quốc Hội Anh Em Hèn Mọn Viện Tu 9.30 4

5 Giuse Bernadino Hoàng Đức Thành Anh Em Hèn Mọn Viện Tu 9.30 4

STT Tên Thánh Họ Tên Lót Tên Đơn Vị (GX/ Dòng tu) Kết Quả Xếp Hạng

1 Gioan Phaolo Nguyễn Hồng Phúc Gò Mây 8.70 1
2 Anna Hồ Thị Thanh Phượng Thừa Sai Bác Ái Vinh 8.70 2
3 Maria Têrêxa Đỗ Hồng Nguyên Hạnh Tam Thái 8.50 5

STT Tên Thánh Họ Tên Lót Tên Đơn Vị (GX/ Dòng tu) Kết Quả Xếp Hạng

1 Têrêxa Ngô Tú Anh Thánh Phaolô SG 7.70 1

STT Tên Thánh Họ Tên Lót Tên Đơn Vị (GX/ Dòng tu) Kết Quả Xếp Hạng

1 Phêrô Khoa Nguyễn Trường Hoàng Châu Phú Thượng 8.70 2

STT Tên Thánh Họ Tên Lót Tên Đơn Vị (GX/ Dòng tu) Kết Quả Xếp Hạng

1 Catarina Lệ Sinh Mông Triệu 8.95 1

STT Tên Thánh Họ Tên Lót Tên Đơn Vị (GX/ Dòng tu) Kết Quả Xếp Hạng

1 Phêrô Khoa Chu Trọng Quỳnh Học Viện OFM 9.25 1

Danh Sách Lãnh (1 phần) Thưởng Xướng Âm 1 [140 hv] ‐ Khóa Hè 7‐2023

Danh Sách Lãnh (1 phần) Thưởng Thanh Nhạc 1  [110 hv] ‐ Khóa Hè 7‐2023

Danh Sách Lãnh (1 phần) Thưởng Điều Khiển 1 [54 hv] ‐ Khóa Hè 7‐2023

Danh Sách Lãnh (1 phần) Thưởng Điều Khiển 2 [14 hv] ‐ Khóa  Hè 7‐2023

Danh Sách Lãnh (1 phần) Thưởng Làm Nhạc Trên Vi Tính [4 hv]

Danh Sách Lãnh (1 phần) Thưởng Xướng Âm 2 [23 hv]

Danh Sách Lãnh (1 phần) Thưởng Thanh Nhạc 2 [16 hv]


